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1 1 Nguyễn Hoài Vi 5/1/2002 2 A (2021-2027) Tày Dân Chủ- Hòa An- Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

2 2 Trang A Tu 5/12/2002 3 A (2021-2027) Mông Suối Giàng - Văn Chấn- Yên Bái  Xã KV IIII (QĐ 861)

3 3 Nguyễn Thành Nam 11/1/2002 5 B (2021-2027) Tày Thành Long- Hàm Yên- Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

4 4 Lê Thanh Tú Êban 5/8/2001 12  C (2021-2027) Ê đê Yang Mao - Krông Bông- Đắk Lăk  Xã KV IIII (QĐ 861)

5 5 Triệu Thanh Huyền 11/14/2003 13  D (2021-2027) Tày Lục Bình - Bạch Thông- Bắc Kan  Xã KV IIII (QĐ 861)

6 6 Hà Thị Quỳnh Châm 7/20/2003 16  D (2021-2027) Tày  Đồng Nghiêm,Lực Hành,Yên Sơn,Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

7 7 Cà Thị Phương 12/23/2003 18  E (2021-2027) Thái Chiềng La- Thuận Châu- Sơn La  Xã KV IIII (QĐ 861)

8 8 Hoàng Thị Trang 9/13/2003 18  E (2021-2027) Tày Thôn Thủy Hội-Long Đống- Bắc Sơn- Lạng Sơn  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

9 9 Lương Thanh Trà 3/12/2002 20  E (2021-2027) Tày Nà Luồng-Khánh Thiện- Lục Yên- Yên Bái  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

10 1 Hà Mạnh Trí 8/2/2002 4 A (2020-2026) Tày Cúc Đường - Võ Nhai - Thái Nguyên  Xã KV IIII (QĐ 861)

11 2 Tô Đông Hải 3/22/2001 2 A (2020-2026) Tày Xuân Trường - Bảo Lạc - Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

12 3 Bùi Thị Hạnh 5/7/2001 3 A (2020-2026) Mường Hợp Tiến - Kim Bôi - Hòa Bình  Xã KV IIII (QĐ 861)

13 4 Đinh Thị Minh Lan 1/1/2001 5 B (2020-2026) Tày Vân Trình - Thạch An - Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

14 5 Hoàng Hải Ly 1/7/2001 8 B (2020-2026) Tày Nà Phặc- Ngân Sơn - Bắc Kạn  Xã KV IIII (QĐ 861)

15 6 Lưu Thị Hạnh 12/14/2002 5 B (2020-2026) Nùng An Sơn - Văn Quan - Lạng Sơn  Xã KV IIII (QĐ 861)

16 7 Vi Lan Nhi 12/8/2001 8 B (2020-2026) Tày Cao Mã Pờ - Quản Bạ - Hà Giang  Xã KV IIII (QĐ 861)

17 8 Phạm Linh Chi 12/5/2002 12 C (2020-2026) Dao Đồng Thịnh- Yên Lập - Phú Thọ  Xã KV IIII (QĐ 861)

18 9 Hoàng Thị Vân Anh 9/25/2001 15 D (2020-2026) Tày Khánh Hiệp - Khánh Vĩnh - Khánh Hòa  Xã KV IIII (QĐ 861)

19 10 Trương Thu Hiền 9/11/2002 16 D (2020-2026) Tày Bình Yên - Sơn Dương - Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

20 11 Lò Hà Vân 7/29/2001 14 D (2020-2026) Thái Thành Sơn - Mai Châu - Hòa Bình  Xã KV IIII (QĐ 861)

21 12 Nguyễn Thị Thu Hiền 3/18/2002 17 E (2020-2026) Nùng Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang  Xã KV IIII (QĐ 861)

22 1 Hoàng Tiến Thành 4/30/2001 4 A (2019-2025) Tày Lương Thiện - Sơn Dương - Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

23 2 Vũ Quý Anh 7/19/2001 3 A (2019-2025) Núng Xã Văn Lăng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên  Xã KV IIII (QĐ 861)

24 3 Nguyễn Khánh Linh 11/14/2001 6 B (2019-2025) Tày Krông Na - Buôn Đôn - Đăk Lăk  Xã KV IIII (QĐ 861)

25 4 Triệu Thị Hương 5/24/2000 7 B (2019-2025) Tày Bản Cài, Vĩnh Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

26 5 Lò Văn Vũ 11/5/2000 6 B (2019-2025) Thái Xã Chiềng Đông -Yên Châu - Sơn La  Xã KV IIII (QĐ 861)

27 6 Quang Hồng Thương 2/16/2001 16  D (2019-2025) Thái Xã Mường Nọc - Quế Phong -Nghệ An  Xã KV IIII (QĐ 861)
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28 7 Nguyễn Ngọc Kỳ 12/16/2000 16  D (2019-2025) Tày Xã Yên Cường - Bắc Mê - Hà Giang  Xã KV IIII (QĐ 861)

29 8 Dương Khánh Chi 12/22/2001 6 B (2019-2025) Tày TT Nà Phặc -Ngân Sơn - Bắc Cạn  Xã KV IIII (QĐ 861)

30 9 Hoàng Ngọc Thành 1/2/2000 17 E (2019-2025) Thổ Xã hạ Sơn - Quỳ Hợp - Nghệ An  Xã KV IIII (QĐ 861)

31 10 Trương Thị Thắm 2/8/2001 20  E (2019-2025) Mường Cao Xuân - Ngọc Lặc - Thanh Hóa  Xã KV IIII (QĐ 861)

32 11 Ngô Hoàng Diệp 9/28/2001 14  D (2019-2025) Tày Thể Dục , Nguyên Bình, Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

33 12 Nguyễn Thị Thanh Thủy 11/1/2001 10  C (2019-2025) Mường Ngọc Đồng , Yên Lập, Phú Thọ  Xã KV IIII (QĐ 861)

34 1 Sùng Thị Châu Giang 12/2/1999 2 A (2018-2024) Mông Xã Chế Tạo - Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái  Xã KV IIII (QĐ 861)

35 2 Lương Thị Hoan 8/28/1999 2 A (2018-2024) Tày Xã Kiên Đài -Chiêm Hóa - Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

36 3 Nông Khánh Huyền 10/18/2000 2 A (2018-2024) Tày Xã Vân Thủy - Chi Lăng -Lạng Sơn  Xã KV IIII (QĐ 861)

37 4 Nông Phươg Thảo 8/14/1999 4 A (2018-2024) Tày TT Nà Phặc -Ngân Sơn -Bắc Kạn  Xã KV IIII (QĐ 861)

38 5 Đinh Thị Ngọc ánh 4/10/1999 9 C (2018-2024) Mường Xã Hòa Phong - Krông Bông - ĐăkLăk  Xã KV IIII (QĐ 861)

39 6 Chang Thị Lỳ 1/11/2000 18 E (2018-2024) Mông Xã Dế Xu Phình -  Mù Cang Chải - Yên Bái  Xã KV IIII (QĐ 861)

40 7 Nguyễn Thành Thái 9/5/1999 18 E (2018-2024) Mường Xóm Nưa -xã Độc Lập -Kỳ Sơn - Hòa Bình  Xã KV IIII (QĐ 861)

41 8 Phạm Phương Thảo 3/10/1999 20 E (2018-2024) Tày Xã Kiên Đài -Chiêm Hóa -Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

42 9 Lang Thị Thúy Quỳnh 11/3/2000 7 B (2018-2024) Thái Xã Đồng Văn  - Quế Phong -Nghệ An  Xã KV IIII (QĐ 861)

43 10 Ma Thị Hồng Nhung 11/28/2000 20 E (2018-2024) Dao Xã Hồng Quang - Lâm Bình -Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

44 11 Lục Minh Giang 7/6/2000 9 C (2018-2024) Nùng TT Mèo Vạc, , Mèo Vạc, Hà Giang  Xã KV IIII (QĐ 861)

45 12 Hà Thị Trang 9/4/1999 18 E (2018-2024) Mường Xóm Giắt Vảo -Tam Thanh -Tân Sơn - Phú Thọ  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

46 1 Hoàng Thị Hạnh 11/10/1999 14 D (2017-2023) Nùng Hòa Cư - Cao Lộc - Lạng Sơn  Xã KV IIII (QĐ 861)

47 2 Nông Thị Tuyết Trinh 2/9/1999 6 B (2017-2023) Tày Lê Lợi - Thạch An - Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

48 3 Lo Bích Ngọc 8/1/1998 5 B (2017-2023) Ơ Đu Nga My - Tương Dương - Nghệ An  Xã KV IIII (QĐ 861)

49 4 Lê Thị Mai Hương 7/8/1999 15 D (2017-2023) Tày Minh Khương - Hàm Yên - Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

50 5 Kpã H' Blô 3/9/1998 15 D (2017-2023) Jrai Chư Gu - Krông Pa - Gia Lai  Xã KV IIII (QĐ 861)

51 6 Giàng A Manh 4/12/1998 4 A (2017-2023) Mông Làng Nhì, Trạm Tấu, Yên Bái  Xã KV IIII (QĐ 861)

52 7 Dương Thị Huế 7/5/1999 4 A (2017-2023) Nùng Tổng Cọt - Hà Quảng - Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

53 8 Lý Thị Minh Huế 7/12/1998 10 C (2017-2023) Tày Lương Thác - Nhạc Kỳ - Văn Lãng - Lạng Sơn  Xã KV IIII (QĐ 861)

54 1 Hứa Ngọc Tú 10/17/1998 3 A (2016-2022) Tày Phúc Sơn - Chiêm Hóa - Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

55 2 Ksor H' Tương 1/24/1997 7 B (2016-2022) Jrai Ia Rmok - Krông Pa - Gia lai  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

56 3 Trần Thị Hồng 4/15/1998 8  B (2016-2022) Dao Bình Sơn - Lục Nam - Bắc Giang  Xã KV IIII (QĐ 861)

57 4 Giáp Thị Yên 4/30/1997 10 C (2016-2022) Tày Lâm Ca - Đình Lập - Lạng Sơn  Xã KV IIII (QĐ 861)

58 5 Hoàng Thị Huyền 11/14/1997 13 D (2016-2022) Tày Xã Thể Dục, Nguyên Bình, Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

59 6 Ma Thị Hương Giang 10/4/1998 7 B (2016-2022) Tày Cúc Đường - Võ Nhai - Thái Nguyên  Xã KV IIII (QĐ 861)

60 7 Bùi Thị Trang Nhung 5/13/1998 20  E (2016-2022) Mường Tân Lập - Lạc Sơn - Hòa Bình  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

61 1 Bùi Thị Huyền Thư 7/9/2002 1 YKB (2021-2027) Mường Thôn Cóc LẫmKim Bôi, Kim Bôi, Hòa Bình  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

62 2 Lù Thu Thủy 8/9/2003 5 YKB (2021-2027) Nùng Thôn Cốc Bài, TT Cốc Bài, Xí Mần, Hà Giang  Xã KV IIII (QĐ 861)Page 2
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63 3 Bế Thu Quyên 10/31/2002 6 YKB (2021-2027) Tày Đoài Dương- Trùng Khánh- Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

64 4 Lăng Triệu Đức 1/24/2002 7 YKB (2021-2027) Nùng Xã Cư A Mung- Huyện Ealeo- Đăk Lắc  Xã KV IIII (QĐ 861)

65 5 Thào Seo Kỷ 3/8/2003 9 YKC (2021-2027) Mông Thôn Khe điền 2,Thái Niên,Bảo Thắng, Lào Cai  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

66 6 Triệu Thị Dương 10/29/2002 10 YKC (2021-2027) Dao Bạch Xa- Hàm Yên- Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

67 7 Đổng Tuyết Trinh 8/28/2002 10 YKC (2021-2027) Nùng Lăng  Hiếu -Trùng Khánh- Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

68 8 Bàn Thu Oanh 11/14/2003 11 YKC (2021-2027) Dao Cốc Ly-  Bắc Hà- Lào Cai  Xã KV IIII (QĐ 861)

69 9 Khà A Thống 5/2/2002 5 YKB (2020-2026) Mông Hang Kia - Mai Châu - Hòa Bình  Xã KV IIII (QĐ 861)

70 10 Lộc Thị Bích Ly 4/11/2001 7 YKB (2020-2026) Tày Lâm Sơn - Chi Lăng - Lạng Sơn  Xã KV IIII (QĐ 861)

71 11 Tô Ngọc Xuyến 11/5/2002 6 YKB (2020-2026) Tày Xuân Trường - Bảo Lạc - Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

72 12 Lê Hồng Anh 9/29/2002 11 YKC (2020-2026) Tày Quang Hán - Trùng Khánh - Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

73 13 Chắng Nguyễn Quỳnh Mai 9/16/2002 9 YKC (2020-2026) H'Mông Gia Hội- Văn Chấn - Yên Bái  Xã KV IIII (QĐ 861)

74 14 Nông Thị Thu Hường 3/19/2002 11 YKC (2020-2026) Tày Klak - IaMơ - Chư Prông - Gia Lai  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

75 15 Vũ Thị Cẩm Ly 9/4/2002 12 YKC (2020-2026) Tày Xuân Lai - Yên Bình - Yên Bái  Xã KV IIII (QĐ 861)

76 16 Vương Thị Tố Uyên 6/13/2001 9 YKC (2020-2026) Nùng Quang Hán - Trùng Khánh - Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

77 17 Hoàng Hoài Linh 10/17/2000 3 YK A (2019-2025) Tày TT Yên Phú - Bắc Mê - Hà Giang  Xã KV IIII (QĐ 861)

78 18 Bế Hải Hà 9/15/2001 3 YK A (2019-2025) Tày Xá Thị - Đà Vị - Na Hang - Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

79 19 Nguyễn Thị Trang 1/6/2000 7 YK B (2019-2025) Nùng Thiện Tân- Hữu Lũng - Lạng Sơn  Xã KV IIII (QĐ 861)

80 20 Đồng Thị Nhi 3/26/2001 1 YK A (2019-2025) Thái Bản Mạ, Tú Lệ, Văn Chấn, Yên Bái  Xã KV IIII (QĐ 861)

81 21 Kpă Bay 3/22/1999 4 YK A (2019-2025) Jarai Xã Iatrôk - Ia Pa - Gia Lai  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

82 22 Đỗ Đình Nam 8/12/2001 7 YK B (2019-2025) Tày Phương Giao - Võ Nhai - Thái Nguyên  Xã KV IIII (QĐ 861)

83 23 Nguyễn Quỳnh Anh 12/15/2000 21 YK (2018-2024) Tày Nặm Quang, Quảng Ngần,Vị Xuyên, Hà Giang  Xã KV IIII (QĐ 861)

84 24 Vi Thị Diệp 4/15/1999 21 YK (2018-2024) Thái Bản Quẻ, Bình Chuẩn, Con Cuông, Nghệ An  Xã KV IIII (QĐ 861)

85 25 Nông Hoàng Ngọc 4/16/1999 21 YK (2018-2024) Tày Xã Thể Dục- Nguyên Bình- Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

86 26 Lý Thị Giang 3/13/2000 22 YK (2018-2024) Dao Tân Lập- Thổ Bình- Lâm Bình- Tuyên Quang  Xã KV IIII (QĐ 861)

87 27 Hoàng Thu Hoài 9/23/1999 22 YK (2018-2024) Tày Hồng Việt- Hòa An- Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

88 28 Hà Mạnh Hùng 10/31/1998 4 YK (2017-2023) Tày Bản Nưa-Nghinh Tường-Võ Nhai-Thái Nguyên  Xã KV IIII (QĐ 861)

89 29 Hoàng Thị Diệp 8/9/1998 2 YK (2017-2023) Nùng Bản Nùng, Thể Dục, Nguyên Bình, Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

90 30 Đàm Thị Thảo Vân 12/30/1999 1 YK (2017-2023) Tày Xã Hồng Việt -Hòa An- Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

91 31 Đặng Thị Vui 11/4/199 1 YK (2017-2023) Dao Bản Dằm- Tân Dương- Bảo Yên- Lào Cai  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

92 32 Trần Thị Hồng Hạnh 11/4/1998 1 YK (2017-2023) Tày Bản Kéo-Đào Viên- Tràng Định-Lạng Sơn  Xã KV IIII (QĐ 861)

93 33 Vàng Thị Như Quỳnh 1/25/1998 4 YK (2017-2023) Giáy Xã Lao Và Chải-Yên Minh - Hà Giang  Xã KV IIII (QĐ 861)

94 34 Hoàng Thị Thanh Thảo 11/13/1998 1  YK (2016-2022) Nùng Thái Cường - Thạch An - Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

95 1 Triệu Thị Kim Oanh 9/2/1998 3 Dược (2017-2022) Dao Minh An -Văn Chấn -Yên Bai  Xã KV IIII (QĐ 861)

96 2 Lường Thị Mặn 6/5/1999 1 Dược (2017-2022) Thái Luân Giói - Điện Biên Đông - Điện Biên  Xã KV IIII (QĐ 861)
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97 3 Bùi Thanh Hương 11/21/2000 2 Dược (2018-2023) Mường Lập Chiêng -Kim Bôi - Hòa Bình  Xã KV IIII (QĐ 861)

98 4 Đinh Thúy Ngân 9/25/1999 3 Dược (2018-2023) Tày Vũ Loan -Nà Rì -Bắc Kạn  Xã KV IIII (QĐ 861)

99 5 Vừ Thị Ngọc Trinh 10/5/2000 4 Dược (2018-2023) H'Mông Trung Thu -Tủa Chùa - Điện Biên  Xã KV IIII (QĐ 861)

100 6 Dương Kim Chí 1/30/2000 2 Dược (2019-2024) Dao Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình  Thôn ĐBKK(QĐ 612)

101 7 Đinh Thị Ngọc Bích 20/902000 5 Dược (2019-2024) Mường Yên Sơn - Thanh Sơn - Phũ Thọ  Xã KV IIII (QĐ 861)

102 8 Đinh Thị Diễm Quỳnh 4/16/2002 4 Dược A (2020-2025) Mường Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ  Xã KV IIII (QĐ 861)

103 9 Tẩn Lèng Mẩy 2/27/2020 3 Dược A (2020-2025) Dao Phăng Sô Lin - Sìn Hồ - Lai Châu  Xã KV IIII (QĐ 861)

104 10 Đinh Thị Mai Lan 1/1/2001 8 Dược B (2020-2025) Tày Vân Trình, Thạch An, Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)

105 11 Quàng Thị Hằng 1/10/2002 8 Dược B (2020-2025) Thái Chiềng Sơ, Điện Biên Đông, Điện Biên  Xã KV IIII (QĐ 861)

106 12 Chu Thị Mỹ Tâm 8/27/2003 4 Dược A (2021-2026) Thái Xã Hải Phi, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng  Xã KV IIII (QĐ 861)
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